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Mã hàng 
vòng bi Nhà sản xuất Giấy chứng nhận Nhà nhập khẩu  Đơn giá VAT 

2018 (VNĐ)
 Chiết khẩu đại lý 

( tỉ lệ % ) 
N 312 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 340,000           Liên hệ
N 317 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 765,000           Liên hệ

NF 209 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 109,000           Liên hệ
NF 211 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 164,000           Liên hệ
NF 214 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 225,000           Liên hệ
NJ 205 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 65,000             Liên hệ
NJ 206 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 71,000             Liên hệ
NJ  207 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 84,000             Liên hệ
NJ 208 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 99,000             Liên hệ
NJ 209 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 121,000           Liên hệ
NJ 210 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 130,000           Liên hệ
NJ 211 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 152,000           Liên hệ
NJ 212 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 179,000           Liên hệ
NJ 214 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 224,000           Liên hệ
NJ 215 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 238,000           Liên hệ
NJ 216 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 273,000           Liên hệ
NJ 217 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 390,000           Liên hệ
NJ 218 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 444,000           Liên hệ
NJ 2206 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 90,000             Liên hệ
NJ 2207 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 140,000           Liên hệ
NJ 2208 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 146,000           Liên hệ
NJ 2210 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 195,000           Liên hệ
NJ 2212 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 235,000           Liên hệ
NJ 2213 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 303,000           Liên hệ
NJ 2214 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 347,000           Liên hệ
NJ 305 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 83,000             Liên hệ
NJ 306 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 101,000           Liên hệ
NJ 307 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 127,000           Liên hệ
NJ 308 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 168,000           Liên hệ
NJ 309 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 181,000           Liên hệ
NJ310 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 212,000           Liên hệ
NJ 311 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 262,000           Liên hệ
NJ 312 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 314,000           Liên hệ
NJ 313 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 401,000           Liên hệ
NJ 314 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 541,000           Liên hệ
NJ 315 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 628,000           Liên hệ
NJ 316 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 736,000           Liên hệ
NJ 317 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 898,000           Liên hệ
NJ 318 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 1,006,000        Liên hệ
NJ 320 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 1,450,000        Liên hệ
NU 205 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 61,000             Liên hệ
NU 206 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 99,000             Liên hệ
NU 2208 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 148,000           Liên hệ
NU 315 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 595,000           Liên hệ
NU 318 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 1,006,000        Liên hệ
NU 320 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 1,500,000        Liên hệ
NU 322 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 2,055,000        Liên hệ
NU 413 KG - India Có CO , CQ Cty Quốc Tế VNS 725,000           Liên hệ


